
ĐV đề nghị
TC thẩm 

định

I Chi phí thiết kế, thi công trang trí tổng thể các hoạt động 898.370.000

A Tuần hàng Cá tra và Đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội 776.880.000

1 Nhà bạt triển lãm 93.540.000

Chi phí thuê nhà bạt triển lãm 4 ngành hàng KT (15m x 27m) m
2 405 120.000 48.600.000

Thực hiện pallet + thảm trải (15m x 27m) m
2 405 82.000 33.210.000

La phong (vãi trần) nhà bạt (15m x 27m) m
2 405 26.000 10.530.000

Vải bao quanh cột cột 8 150.000 1.200.000

2 Chi phí dựng sân khấu khai mạc và đàn ca tài tử hàng đêm 9.840.000

Thuê lắp dựng sân khấu khai mạc (8m x 4m x 0,8) m
2 32 120.000 3.840.000

Thuê nhà bạt sân khấu (9m x 5m) m
2 45 120.000 5.400.000

Vải bao quanh cột Cột 4 150.000 600.000

3 Chi phí thực hiện khai mạc 20.400.000

Bàn khai mạc cái 32 100.000 3.200.000

Ghế khai mạc cái 100 30.000 3.000.000

PG đón khách + phục vụ cắt băng khai mạc người 8 500.000 4.000.000

Dụng cụ + băng khai mạc gói 1 3.000.000 3.000.000

Nước uống đại biểu + hoa tươi gói 1 6.000.000 6.000.000

Pháo hoa gói 1 1.200.000 1.200.000

4 Văn nghệ 281.600.000

4.1
Biểu diễn tại sân khấu diễn ra "Tuần hàng Cá tra và Đặc sản 

tỉnh Đồng Tháp"
245.300.000

(Kèm theo công văn số:      /XTTMDLĐT-TMDL ngày     tháng    năm 2020 của Trung tâm XTTMDL&ĐT)

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ  TỔ CHỨC 

TUẦN HÀNG CÁ TRA VÀ ĐẶC SẢN ĐỒNG THÁP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Số tiền
Ghi 

chú
STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá



ĐV đề nghị
TC thẩm 

định

Số tiền
Ghi 

chú
STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá

Hệ thống âm thanh, ánh sáng

MC dẫn chương trình Lễ Khai mạc và chương trình văn nghệ 

hàng đêm

Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Khai mạc

Chương trình văn nghệ phục vụ 03 đêm diễn (09,10,11/10/2020)

4.2

Chương trình văn nghệ phục vụ Lễ ký kết hợp tác cung cấp 

sản phẩm giữa Doanh nghiệp Tỉnh Đồng Tháp với Cục Quân 

nhu-Bộ Quốc phòng và các bếp ăn quân đội (bao gồm hệ 

thống âm thanh)

36.300.000

5 Chi phí thực hiện thi công trang trí 371.500.000

Chi phí thiết kế (trọn gói) gói 1 12.000.000 12.000.000

Thực hiện trang trí cổng  (Bao gồm: Cổng hình cá tra cách điệu,  

bé sen chào mừng , logo,bộ chữ Đồng Tháp, hoa trang trí phía 

chân cổng…) 4 x 10m

gói 1 42.000.000 42.000.000

Thực hiện trang trí Bảng hiệu hình tam giác phía trên gian hàng 

(15 x 7m)
gói 1 18.000.000 18.000.000

Thực hiện trang trí không gian Đờn ca tài tử (Bao gồm: Backop 

2m 7x8 m, nhà tre bạc in, bàn ghế trang trí, (3 x 6m) - Giá thuê
gian 1 22.000.000 22.000.000

Thực hiện trang trí 02 cụm tiểu cảnh Cụm 2 15.000.000 30.000.000

Thực hiện trang trí cụm gian hàng: Đặc sản, (bao gồm: Kệ trưng 

bày…., Backrop (5x7)m
cụm 1 32.000.000 32.000.000

Thực hiện trang trí cụm gian hàng: Nông sản, (bao gồm: Kệ trưng 

bày…., Backrop (5 x 7)m
cụm 1 32.000.000 32.000.000

Thực hiện trang trí cụm gian hàng: Thủy sản, (bao gồm: Kệ trưng 

bày…., Backrop (5 x7m)
cụm 1 20.000.000 20.000.000
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chú
STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá

Thực hiện trang trí cụm gian hàng: Ẩm thực, (bao gồm: Kệ trưng 

bày…., Backrop, khu vực kết nối (5x7)m
cụm 1 28.000.000 28.000.000

Thực hiện trang trí 03 hàng nón lá (bao gồm dây cáp, nón lá, đèn 

chiếu sáng…) - Giá thuê
Gói 1 45.000.000 45.000.000

Thực hiện sân khấu khai mạc (Bao gồm backrop khai mạc 2m 7 x 

8m,  thảm lót, cầu thang,….)
Gói 1 6.500.000 6.500.000

Thực hiện hệ thống chiếu sáng (bao gồm đèn chiếu sáng và 

đường dây điện) - Giá thuê
Gói 1 40.000.000 40.000.000

Thực hiện phướn, Pano  treo tuyên truyền bộ 1 13.000.000 13.000.000

Thảm đỏ lót lối đi đại biểu met 20 50.000 1.000.000

Chi phí vận chuyển, công nhân lắp đặt…. (tại Hà Nội) gói 1 30.000.000 30.000.000

B Siêu thị Co.op Hà Đông 31.415.000

Khung xương thép cho gian hàng 3mx3mx5 m (thuê trong 15 

ngày)
gói 1       4.500.000    4.500.000

In Hiflex  khung 3 mặt gian hàng 3mx3m, 3m x5 m, 3mx3m m
2 33     250.000       8.250.000

Palet nhựa lót sàn 15 m2 m
2 15     150.000       2.250.000

Thảm cỏ trài sàn m
2 15     145.000       2.175.000

Đèn Dowlight led Cái 6       240.000       1.440.000

Thi công đường điện + dây điện trần phú theo gói dịch vụ gói 1       3.000.000    3.000.000

Kệ giá trưng bày hàng khô và chế biến (7 kệ ốp tường) cái 7 1.400.000    9.800.000

C Siêu thị Hapro Bờ Hồ 90.075.000

Giấy dàn tường (Màu trắng vân nổi, chống nước) toàn bộ diện 

tích 217 m2
m

2 217   75.000         16.275.000

Thi công mặt sàn và lát sàn giả gỗ chống nước 95 m2 bao gồm cả 

công lắp và nẹp
m

2 100   170.000       17.000.000
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định
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STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá

Thi công và lặp đặt hệ thống paner quảng cáo chạy  trong nhà 

kích thước 0.8 m x 10 m. Sử dụng 4 tấm 1,2 x 2,4m chất liệu 

Formex dày 10 mm

tấm 4       1.000.000    4.000.000

Thi công và lắp đặt Biển gian phòng ngoài logo Đồng Tháp kích 

thước  
gói 1       2.500.000    2.500.000

Thi công và lắp đặt paner khu vực lễ tân .Sử dụng 2 tấm 

1,2 x 2,4m chất liệu Formex dày 10 mm
tấm 2       1.200.000    2.400.000

Thi công alu toàn bộ diện tích mặt tiền cửa hàng diện tích 30 m2. 

Sử dụng khung sắt mạ kẽm: 20mm, 25mm, 30mm độ dày từ 0.8 – 

1,5mm.ỐP ALU – ALCOTOP.Độ dày lớp nhôm: 0.5mm. Màu 

xanh lá cây tươi.

tấm 30     1.480.000    44.400.000

Decal PP ngoài trời có cán màng lá sen và đắc sản dán quảng cáo 

lên kính và các cột alu sau khi thi công
cái 30     90.000         2.700.000

Decal PP trong nhà sán lên quầy lễ tân và các kệ bục ghỗ để hàng cái 10     80.000         800.000

II
Chi phí thực hiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa 

tại tuần hàng và tại Co.op Hà Đông, siêu thị Hapro Bờ Hồ
61.000.000

1 Chi phí vận chuyển hàng hóa tham gia

Vận chuyển từ Đồng Tháp - TP.HCM - Hà Nội (Phương tiện 

công cộng/dịch vụ vận chuyển)
5.000.000

Vận chuyển từ Đồng Tháp - Hà Nội (đường hàng không) 6.000.000

2

Chi phí mua sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc sản, đặc 

trưng tiêu biểu, sản phẩm quà tặng trưng bày, quảng bá, mời 

dùng thử

50.000.000

III

Chi phí tổ chức Lễ ký kết  hợp tác cung cấp sản phẩm giữa 

Doanh nghiệp Tỉnh Đồng Tháp với Cục Quân nhu - Bộ Quốc 

phòng và các bếp ăn quân đội

120.000.000
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STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá

Bao gồm: chi phí thuê hội trường máy chiếu trang trí khánh tiết lễ 

tân phục vụ tiệc teabreak và các chi phí khác ... liên quan đến 

công tác tổ chức Lễ ký kết (Thanh toán theo thực tế)

IV Chi phí nhân sự tham gia 101.400.000

1 Tiền xe đưa, đón Đồng Tháp - Sân bay (Cần Thơ hoặc TPHCM)

Đoàn đi ngày 06/10 1.500.000

Đoàn đi ngày 07/10 1.500.000

Đoàn đi ngày 08/10 1.500.000

Đoàn về ngày 12/10 1.500.000

Đoàn về ngày 13/10 2.000.000

2
Tiền Taxi từ Sân Bay - nội ô Hà Nội và ngược lại; taxi di chuyển 

hàng ngày
gói 10.000.000

3 Vé máy bay khứ hồi vé 13 3.000.000 39.000.000

4 Công tác phí

Đi từ ngày 6/10 - 13/10/2020 (4 người)

Phụ cấp lưu trú: 8 ngày x 200.000đ/ngày x 4 người 6.400.000

Tiền thuê phòng nghỉ: 7 đêm x 350.000đ/ngày x 4 người 9.800.000

Đi từ ngày 7/10 - 13/10/2020 (6 người)

Phụ cấp lưu trú: 7 ngày x 200.000đ/ngày x 6 người 8.400.000

Tiền thuê phòng nghỉ: 6 đêm x 350.000đ/ngày x 6 người 12.600.000

Đi từ ngày 8/10 - 12/10/2020 (3 người)

Phụ cấp lưu trú: 5 ngày x 200.000đ/ngày x 3 người 3.000.000

Tiền thuê phòng nghỉ: 4 đêm x 350.000đ/ngày x 3 người 4.200.000

V Các chi phí khác có liên quan 87.400.000

Chi phí quà tặng đại biểu 30 300.000 9.000.000

Thuê vệ sĩ từ 08h ngày 07/10/2020 đến 08h ngày 12/10/2020 (3 

vị trí)
giờ 360 40.000 14.400.000



ĐV đề nghị
TC thẩm 

định

Số tiền
Ghi 

chú
STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá

Tủ đông bảo quản hàng thủy sản đông lạnh (thuê trong 05 ngày, 

từ ngày 08/10 đến 12/10/2020)
tủ 5 4.000.000 20.000.000

Thuê bình chữa cháy bình 8 500.000 4.000.000

Chi phí dự phòng (văn phòng phẩm, dụng cụ, thẻ đeo, thuê thực 

hiện hệ thống nước,.....)
40.000.000

TỔNG CỘNG 1.268.170.000
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